
Phụ lục II
ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên thiết bị, đồ chơi Đơn vị
tính

Số
lượng

Đối tượng
sử dụng
(trẻ, giáo
viên, lớp,
trường)

Số
lượng

sử dụng
(trẻ,
giáo
viên,
lớp,

trường)

Định
mức thiết
bị/(trẻ,

giáo viên,
lớp,

trường)

Định mức
thời gian sử
dụng trung
bình của
thiết bị
(năm)

Định mức
tiêu hao thiết

bị trong 1
năm

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8 9=7/8
A. Thiết bị dạy học
I TRẺ TỪ 3 - 12 THÁNG TUỔI (15 trẻ/lớp)
1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
2 Tủ (giá) ca, cốc Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 15 0.133 5 0.027

4 Tủ đựng chăn, chiếu, màn Cái 2 Trẻ 15 0.133 5 0.027
5 Giường chơi Cái 2 Trẻ 15 0.133 3 0.044
6 Phản Cái 4 Trẻ 15 0.267 5 0.053
7 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
8 Bàn cho trẻ Cái 2 Trẻ 15 0.133 5 0.027
9 Ghế cho trẻ Cái 10 Trẻ 15 0.667 5 0.133

10 Ghế giáo viên Cái 3 Giáo viên 2.5 1.200 5 0.240
11 Bàn quấn tã Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
12 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 15 0.067 3 0.022
13 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
14 Ti vi màu Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
15 Đầu đĩa DVD Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
16 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 Trẻ 15 0.133 3 0.044

17 Băng/đĩa các bài hát,  nhạc
không lời, dân ca, hát ru, thơ Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 3 0.133
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18 Băng/đĩa  âm thanh tiếng kêu
của các con vật Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 3 0.133

II TRẺ TỪ 12 - 24 THÁNG TUỔI (20 trẻ/lớp)
1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ 20 0.050 5 0.010
2 Tủ (giá) ca, cốc Cái 1 Trẻ 20 0.050 5 0.010

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 20 0.100 5 0.020

4 Tủ đựng chăn, chiếu, màn Cái 2 Trẻ 20 0.100 5 0.020
5 Phản Cái 10 Trẻ 20 0.500 3 0.167
6 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 20 0.050 3 0.017
7 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 20 0.050 5 0.010
8 Bàn cho trẻ Cái 10 Trẻ 20 0.500 5 0.100
9 Ghế cho trẻ Cái 20 Trẻ 20 1.000 5 0.200

10 Ghế giáo viên Cái 3 Giáo viên 2.5 1.200 5 0.240
11 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 20 0.050 3 0.017
12 Ti vi màu Cái 1 Trẻ 20 0.050 5 0.010
13 Đầu đĩa DVD Cái 1 Trẻ 20 0.050 5 0.010
14 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 Trẻ 20 0.100 5 0.020
15 Cổng chui Cái 4 Trẻ 20 0.200 5 0.040

16 Băng/đĩa hát, nhạc không lời,
dân ca, hát ru, thơ Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 3 0.133

17 Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của
các con vật Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 3 0.133

III TRẺ TỪ 24-36 THÁNG TUỔI (25 trẻ/lớp)
1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
2 Tủ (giá) ca cốc Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
5 Phản Cái 13 Trẻ 25 0.520 5 0.104
6 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
7 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
8 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 2.5 0.400 5 0.080
9 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 2.5 0.800 5 0.160

10 Bàn cho trẻ Cái 13 Trẻ 25 0.520 5 0.104
11 Ghế cho trẻ Cái 25 Trẻ 25 1.000 5 0.200
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12 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 25 0.040 3 0.013
13 Ti vi màu Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
14 Đầu đĩa DVD Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
15 Đàn Organ Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 5 0.080
16 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 4 Trẻ 25 0.160 5 0.032
17 Cổng chui Cái 4 Trẻ 25 0.160 5 0.032
18 Cột ném bóng c¸i 2 TrÎ 25 0.080 5 0.016
19 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 TrÎ 25 0.040 3 0.013

20 Băng/đĩa các bài hát,  nhạc
không lời, dân ca, hát ru, thơ Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 3 0.133

21 Băng/đĩa âm thanh tiếng kêu của
các con vật Bộ 1 Giáo viên 2.5 0.400 3 0.133

IV TRẺ TỪ 3-4 TUỔI (25 trẻ/lớp)
1 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
2 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
3 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 25 0.080 5 0.016
4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
5 Phản Cái 13 Trẻ 25 0.520 5 0.104
6 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
7 Giá để giày dép Cái 2 Trẻ 25 0.080 5 0.016
8 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 2 0.500 5 0.100
9 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 2 1.000 5 0.200

10 Bàn cho trẻ Cái 13 Trẻ 25 0.520 5 0.104
11 Ghế cho trẻ Cái 25 Trẻ 25 1.000 5 0.200
12 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 25 0.040 3 0.013
13 Đầu DVD Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
14 Ti vi Cái 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
15 Đàn organ Cái 1 Giáo viên 2 0.500 5 0.100
16 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ 25 0.200 5 0.040
17 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 25 0.080 5 0.016
18 Cổng chui Cái 3 Trẻ 25 0.120 5 0.024
19 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 25 0.040 5 0.008
20 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Trẻ 25 0.040 3 0.013

21 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không
lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

22 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên 25 0.040 3 0.013
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23 Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo
truyện kể" Bộ 1 Giáo viên 25 0.040 3 0.013

24 Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo
tranh" Bộ 1 Giáo viên 25 0.040 3 0.013

25 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên 25 0.040 3 0.013
26 Mô hình hàm răng Cái 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
27 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
28 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
29 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
30 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
31 Gạch xây dựng Thùng 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
32 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
33 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
34 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
35 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 25 0.080 2 0.040
36 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ 25 0.120 2 0.060
V TRẺ 4-5 TUỔI (30 trẻ/lớp)
1 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
2 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
3 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
4 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 30 0.067 5 0.013
5 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
6 Phản Cái 15 Trẻ 30 0.500 5 0.100
7 Giá để giày dép Cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
8 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 2 0.500 5 0.100
9 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 2 1.000 5 0.200

10 Bàn cho trẻ Cái 15 Trẻ 30 0.500 5 0.100
11 Ghế cho trẻ Cái 30 Trẻ 30 1.000 5 0.200
12 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 30 0.033 3 0.011
13 Đầu  đĩa DVD cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
14 Ti vi cái 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
15 Đàn organ cái 1 Giáo viên 2 0.500 5 0.100
16 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ 30 0.167 5 0.033
17 Cổng chui Cái 5 Trẻ 30 0.167 5 0.033
18 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 30 0.067 5 0.013
19 Ghế băng thể dục Cái 2 Trẻ 30 0.067 5 0.013
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20 Bục bật sâu Cái 2 Trẻ 30 0.067 5 0.013
21 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 30 0.033 5 0.007
22 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Trẻ 30 0.033 3 0.011

23 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không
lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

24 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

25 Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo
truyện kể" Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

26 Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo
tranh" Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

27 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167
28 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ 30 0.100 2 0.050
29 Các khối hình học Bộ 10 Trẻ 30 0.333 2 0.167
30 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ 30 0.033 2 0.017
31 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ 30 0.033 2 0.017
32 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ 30 0.033 2 0.017
33 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ 30 0.033 2 0.017
34 Bộ động vật biển Bộ 2 Trẻ 30 0.067 2 0.033
35 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 30 0.067 2 0.033
36 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 30 0.067 2 0.033
37 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 30 0.067 2 0.033
38 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ 30 0.100 2 0.050
39 Gạch xây dựng Thùng 1 Trẻ 30 0.033 2 0.017
VI TRẺ 5-6 TUỔI (35 trẻ/lớp)
1 Giá phơi khăn Cái 1 Trẻ 35 0.029 5 0.006
2 Tủ (giá) đựng ca cốc Cái 1 Trẻ 35 0.029 5 0.006
3 Bình ủ nước Cái 1 Trẻ 35 0.029 5 0.006
4 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 Trẻ 35 0.057 5 0.011
5 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 Trẻ 35 0.057 5 0.011
6 Phản Cái 18 Trẻ 35 0.514 5 0.103
7 Giá để giày dép Cái 2 Trẻ 35 0.057 5 0.011
8 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 Trẻ 35 0.029 3 0.010
9 Bàn cho trẻ Cái 18 Trẻ 35 0.514 5 0.103

10 Ghế cho trẻ Cái 35 Trẻ 35 1.000 5 0.200
11 Bàn giáo viên Cái 1 Giáo viên 2 0.500 5 0.100
12 Ghế giáo viên Cái 2 Giáo viên 2 1.000 5 0.200
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13 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 5 Trẻ 35 0.143 5 0.029
14  Tivi Cái 1 Trẻ 35 0.029 5 0.006
15 Đầu đĩa DVD Cái 1 Trẻ 35 0.029 5 0.006
16 Đàn organ Cái 1 Giáo viên 2 0.500 5 0.100
17 Cổng chui Cái 5 Trẻ 35 0.143 5 0.029
18 Cột ném bóng Cái 2 Trẻ 35 0.057 5 0.011
19 Bể chơi với cát và nước Bộ 1 Trẻ 35 0.029 5 0.006
20 Bảng quay 2 mặt Cái 1 Trẻ 35 0.029 3 0.010

21 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không
lời, dân ca, hát ru Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

22 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

23 Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo
truyện kể" Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

24 Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo
tranh" Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

25 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

26 Băng/đĩa hình các hoạt động
giáo dục theo chủ đề Bộ 1 Giáo viên 2 0.500 3 0.167

27 Mô hình hàm răng Cái 3 Trẻ 35 0.086 2 0.043
28 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 Trẻ 35 0.029 2 0.014
29 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 Trẻ 35 0.029 2 0.014
30 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 Trẻ 35 0.029 2 0.014
31 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 Trẻ 35 0.029 2 0.014
32 Bộ động vật sống dưới nước Bộ 2 Trẻ 35 0.057 2 0.029
33 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 Trẻ 35 0.057 2 0.029
34 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 Trẻ 35 0.057 2 0.029
35 Bộ côn trùng Bộ 2 Trẻ 35 0.057 2 0.029
36 Nam châm thẳng Cái 3 Trẻ 35 0.086 2 0.043
37 Gạch xây dựng Thùng 2 Trẻ 35 0.057 2 0.029
B Thiết bị vệ sinh
I Trẻ 3 - 12 tháng tuổi
1 Bệ xí Cái 1 Trẻ 15 0.067 10 0.007
2 Chỗ ngồi bô Cái 4 Trẻ 15 0.267 10 0.027
3 Chậu rửa Cái 1 Trẻ 15 0.067 5 0.013
4 Vòi rửa Cái 1 Trẻ 15 0.067 2 0.033
5 Tắm trẻ Cái 2 Trẻ 15 0.133 2 0.067
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II Trẻ 12-24 tháng tuổi
1 Bệ xí Cái 2 Trẻ 20 0.100 10 0.010
2 Chỗ ngồi bô Cái 6 Trẻ 20 0.300 10 0.030
3 Chậu rửa Cái 3 Trẻ 20 0.150 5 0.030
4 Vòi rửa Cái 1 Trẻ 20 0.050 2 0.025
II Trẻ 24-36 tháng tuổi
1 Bệ xí Cái 3 Trẻ 25 0.120 10 0.012
2 Bồn tiểu nam Cái 3 Trẻ 25 0.120 10 0.012
3 Chậu rửa Cái 3 Trẻ 25 0.120 5 0.024
4 Vòi rửa Cái 1 Trẻ 25 0.040 2 0.020

III Mẫu giáo
1 Bệ xí Cái 4 Trẻ 35 0.114 10 0.011
2 Tiểu nam Cái 3 Trẻ 35 0.086 10 0.009
3 Chậu rửa Cái 4 Trẻ 35 0.114 5 0.023
4 Vòi rửa Cái 2 Trẻ 35 0.057 2 0.029
C. Thiết bị, đồ chơi ngoài trời
I Nhà trẻ
1 Bập bênh đơn Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
2 Bập bênh đôi Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
3 Con vật nhún di động Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
4 Con vật nhún lò xo Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
5 Con vật nhún khớp nối Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
6 Xích đu sàn lắc Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
7 Cầu trượt đơn Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
8 Cầu trượt đôi Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
9 Đu quay mâm không ray Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400

10 Đu quay mâm trên ray Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
11 Xe đạp chân Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
12 Ô tô đạp chân Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
II Mẫu giáo
1 Bập bênh đòn Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
2 Bập bênh đế cong Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
3 Con vật nhún di động Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
4 Con vật nhún lò xo Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
5 Con vật nhún khớp nối Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
6 Xích đu sàn lắc Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
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7 Xích đu treo Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
12 Cầu trượt đơn Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
13 Cầu trượt đôi Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
14 Đu quay mâm không ray Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
15 Đu quay mâm có ray Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
17 Cầu thăng bằng cố định Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
18 Cầu thăng bằng dao động Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
19 Thang leo Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
20 Nhà leo nằm ngang Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400

21 Bộ vận động đa năng (Thang leo
- Cầu trượt - Ống chui) Bộ 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400

22 Cột ném bóng Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
23 Khung thành Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
24 Nhà bóng Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
25 Xe đạp chân Cái 3 Trường 1 3.000 7.5 0.400
26 Ô tô đạp chân Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
27 Xe lắc Cái 3 Trường 1 3.000 5 0.600
D.  Thiết bị khác
I Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng ...

1 Bàn ghế làm việc Bộ 5
Bộ phận
quản lý,

hành chính
5 1.000 10 0.100

2 Tủ đựng tài liệu Cái 10 NV 5 2.000 10 0.200
3 Máy tính Cái 5 NV 5 1.000 10 0.100
4 Máy in Cái 5 NV 5 1.000 10 0.100
5 Máy Photocopy Cái 1 NV 1 1.000 7.5 0.133
6 Máy scan Cái 1 NV 1 1.000 7.5 0.133
7 Điện thoại cố định Cái 5 NV 5 1.000 10 0.100
II Phòng phòng họp
1 Hệ thống âm thanh Bộ 1 Trường 1 1.000 7.5 0.133
2 Ti vi HD 65 in trở lên Cái 1 Trường 1 1.000 7.5 0.133
3 Máy chiếu + màn chiếu Bộ 1 Trường 1 1.000 7.5 0.133

4
Hệ thống kết nối trực tuyến
(camera, micro thu phát, cáp kết
nối…)

Bộ 1 Trường 1 1.000 7.5 0.133

5 Bàn phòng họp Cái 30 Trường 1 30.000 7.5 4.000
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6 Ghế phòng họp. Cái 60 Trường 1 60.000 7.5 8.000
7 Hệ thống Webcam Bộ 1 Trường 1 1.000 5 0.200

III Phòng giáo dục thể chất

1

Bộ dụng cụ, thiết bị phòng thể
chất ( Kệ, Thang leo các loại, cột
ném bóng, khung thành, cầu
thăng bằng cố định, cầu thăng
bằng dao động, cổng chui, vòng
thể dục, bóng các loại….)

Bộ 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133

2 Hệ thống âm thanh (Loa, micro,
dây cáp nối...) Bộ 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133

3 Thảm xốp Bộ 1 Phòng 1 1.000 5 0.200
IV Phòng giáo dục nghệ thuật

1

Bộ thiết bị đồ dùng, nhạc cụ âm
nhạc (Bộ gõ các loại, đàn các
loại, trống các loại, trang phục
múa, giá kệ…)

Bộ 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133

2 Bàn vi tính Cái 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133
3 Máy vi tính để bàn Bộ 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133
4 Hệ thống âm thanh (Loa, micro) Bộ 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133

5 Đàn organ phục vụ dạy học cho
HS Cái 25 Phòng 1 25.000 7.5 3.333

6 Đàn organ phục vụ dạy học cho
GV Cái 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133

7
Thiết bị xưởng nghệ thuật  (đồ
dùng nghệ thuật, nguyên vật liệu,
giá kệ…)

Bộ 1 Phòng 1 1.000 5 0.200

V Phòng đa năng

1 Ti vi HD 65 in trở lên, bảng
tương tác Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100

2 Hệ thống âm thanh Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100
3 Hệ thống bàn ghế (Trẻ) Bộ 17 Phòng 1 17.000 10 1.700
4 Hệ thống bàn ghế GV Bộ 16 Phòng 2 8.000 10 0.800
5 Máy tính (GV) Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100
6 Máy tính (Trẻ) Bộ 17 Phòng 1 17.000 10 1.700
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7 Giá kệ Bộ 1 Phòng 1 1.000 7.5 0.133

8 Bộ thiết bị dạy học
(Steam/Montessori…) Bộ 2 Phòng 1 2.000 7.5 0.267

VI Phòng tin học, ngoại ngữ

1 Ti vi HD 65 in trở lên, bảng
tương tác Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100

2 Hệ thống âm thanh Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100
3 Hệ thống bàn ghế Bộ 15 Phòng 1 15.000 10 1.500
4 Máy tính (GV) Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100
5 Máy tính (Trẻ) Bộ 17 Phòng 1 17.000 10 1.700

VII Phòng thư viên

1 Bộ thiết bị, tài liệu dùng cho thư
viện (thư viện thông minh…) Bộ 1 Phòng 1 1.000 10 0.100

VII Phòng tổ chức ăn
7.1 Bếp ăn

7.1.1 Khu sơ chế
1 Máy xay thịt đa năng Cái 2 Trường 1 2.000 10 0.200
2 Hệ thống dao, bàn, thau, rổ… Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

7.1.2 Khu chế biến

1 Thiết bị khu chế biến: dao, bàn
inox, thau inox, rổ… Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

2 Tủ lạnh Cái 2 Trường 1 2.000 10 0.200
7.1.3 Khu nấu ăn

1 Hệ thống bếp ga Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100
2 Hệ thống hút khói, khử mùi Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

3 Nồi nấu các loại, dụng cụ nấu
ăn… Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

4 Tủ hấp cơm Cái 1 Trẻ 200 0.005 10 0.001
7.1.4 Khu chia thức ăn

1 Thiết bị: chén, tô, khay, nồi, xe
đẩy…. Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

2 Kệ inox Cái 5 Trường 1 5.000 10 0.500
3 Tủ tiệt trùng chén, bát, đĩa … Cái 5 Trường 1 5.000 10 0.500
4 Xe đẩy thức ăn Xe 5 Trường 1 5.000 10 0.500

7.2 Kho bếp
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1 Thiết bị kho lương thực: kệ, giá,
rổ… Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

2 Thiết bị kho thực phẩm: kệ,
cân… Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

3 Xe đẩy thực phẩm Xe 5 Trường 1 5.000 10 0.500
VIII Phòng phụ trợ
8.1 Phòng y tế
1 Bàn, ghế làm việc Bộ 1 Y tế 1 1.000 10 0.100
2 Tủ tài liệu Cái 1 Y tế 1 1.000 10 0.100
3 Máy vi tính, máy in Bộ 1 Y tế 1 1.000 10 0.100
4 Tủ thuốc Cái 1 Trường 1 1.000 10 0.100
5 Thiết bị sơ cứu Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100
6 Gường bệnh Cái 1 Trường 1 1.000 10 0.100
7 Tủ lưu mẫu Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

8
Thiết bị phục vụ công tác chăm
sóc, nuôi dưỡng (phần mềm,
máy tính, máy in…)

Bộ 1 Trường 1 1.000 10 0.100

8.2 Phòng giặt hấp
1 Máy giặt công nghiệp Cái 5 Trường 1 5.000 10 0.500
2 máy hấp công nghiệp Cái 3 Trường 1 3.000 10 0.300

8.3 Phòng hỗ trợ hòa nhập trẻ khuyết tật

1

Thiết bị hỗ trợ đặc thù, học liệu,
công cụ xác định mức độ phát
triển cá nhân của người khuyết
tật để tổ chức các hoạt động
nhằm phát triển khả năng của
người khuyết tật.

Bộ 1 Trường 1 1.00 10 0.10
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